
UBND TỈNH PHÚ YÊN Biểu số 43/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn đầu 

tư để thực hiện 

các chương trình 

mục tiêu nhiệm 

vụ

Bổ sung vốn 

sự nghiệp thực 

hiện các chế 

độ chính sách, 

nhiệm vụ

Bổ sung thực 

hiện các 

chương trình 

mục tiêu quốc 

gia

A B 1 2 3 4

Tổng cộng 1.239.645 159.500 911.918 168.227

1 Thành phố Tuy Hòa 173.042 2.000 168.074 2.968

2 Huyện Phú Hòa 119.524 20.000 93.477 6.047

3 Thị xã Đông Hòa 137.624 23.900 105.562 8.162

4 Huyện Tây Hòa 131.021 15.000 108.029 7.992

5 Huyện Tuy An 149.347 15.000 109.120 25.227

6 Thị xã Sông Cầu 124.026 20.000 92.897 11.129

7 Huyện Đồng Xuân 127.586 13.000 88.446 26.140

8 Huyện Sơn Hòa 159.975 35.600 77.959 46.416

9 Huyện Sông Hinh 117.500 15.000 68.354 34.146
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